
THÀNHPHẦN:Mỗiviêncóchứa
5mg
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CHÍĐỊNH: Paracetamoiđượcdùnglàm thuốcgiảmđaunhẹ
đếnvừavàhạsốt.

~Hạsốtkểcảtrongtrườnghợpcóchốngchỉđịnhvới Aspirin
- Giảmđautạm thờitrongcáctrườnghợpđau docácnguyên

nhân khácnhau:Đauđầu,đau bụngkinh,đaurăng,đaunhức
hệxươngcơ.
LIEUDUNG,CACHDUNG:
-Ngườilớnvàtrẻemtrên 12tuổitrởlén:Liéuparacetamol
thườngdùnguống 2viên/lần,uốngcáchnhau 4-6giờ,không.
quá12viêntrongvòng 24giờ.

~Trẻem 6- 11tuổi:Uống 1viên/lần,cáchnhau4-6giờ,không
uốngquá 5viêntrongvòng 24giờ.Trongtrườnghợpxảyracác
triệuchứngnghiêmtrọng:Uốngliều20mg/ kg(tốiđa 1,0 gam),
uốngcáchnhau 6giờtrong vòng48giờ(hoặclâuhơnnếucần
thiết) sau đó dùngliều 15mg/kg,uốngcáchnhau 6giờ.Chúý:
Khôngdùng quá4garn/ngày.

- Trẻem dưới 6tuổi:Nên dùngcácdạngbàochếhoặchàm
lượngkhácđểphânliềuchínhxác.Liềuthườngdùng 15mg/
kg/lần,khôngdùngquá80mg/kg/ngày.
CHỐNGCHỈ ĐỊNH VÀCÁCTHÔNGTÌN KHÁC:
Xemtờhướngdẫnsửdụng
TIÊU CHUẨN:TCCS
BẢOQUẦN:Nơikhô,tránhánhsáng,nhiệtđộdưới30°C

 

  

   THÀNHPHẦN:Mỗiviêncóchứa

CHỈĐỊNH: Paracetamolđược dùnglàmthuốc giảmđaunhẹ
đếnvừavàhạsốt.
-Hạsốtkểcảtrongtrườnghợpcóchống chỉđịnhvới Aspirin
~ Giảmđautạmthờitrongcáctrườnghợpđaudocácnguyên

nhânkhác nhau: Đauđầu,đaubụngkinh,đaurăng,đaunhức

hệxươngcơ.

LIEUDUNG,CACHDUNG:
-Ngườilớnvàtrẻemtrên 12tuổitrởlên:Liéu paracetamol

thườngdùnguống 2viên/lần,uốngcáchnhau4-6giờ,không
quá 12viêntrongvòng24giờ.

~Trẻem6-11tuổi:Uống 1viên/lần,cáchnhau 4-6giờ, không
tốngquá5viêntrongvòng24giờ.trongtrườnghợp xảyracác

triệu chứng nghiêmtrọng:Uốngliều20mg/kg (tốiđa 1,0 gam),
uốngcáchnhau 6giờtrongvòng48giờ(hoặclâuhơnnếucần
thiết)sauđódùngliều 15mg/kg,uốngcáchnhau 6giờ.Chúý:
Không dùngquá4gam/ngày.
- Trẻemdưới 6tuổi:Nêndùngcácdạngbàochếhoặchàm
lượng khácđể phânliềuchínhxác.Liềuthườngdùng 15mg/

ko/lần,khôngdùng quá80mg/kg/ngày.
CHONGCHỈĐỊNHVÀCÁCTHONGTINKHAC:
Xem tờ hướng dẫnsửdụng
TIEUCHUAN:TCCS
BAOQUÂN:Nơikhô,tránhánhsáng,nhiệtđộduéi30°C
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GIAM DAU - HA NHIET
Analgesic - Antipyretic

500 TABLETS
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THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
COMPOSITION: Each tablet contains
Parac 325 mg

Exciplents q.s for 1 tablet
INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, ADMINISTRATION,
DOSAGE AND OTHER INFORMATION:
See the leaflet enclosed
STORAGE: Stored in a dry place, protect from light, below 30°C
SPECIFICATION: Manufacturer's

SĐK/ Reg.No:.....................

KEEPOUTOF REACH OF CHILDREN.
READCAREFULLYTHE LEAFLET BEFORE USE

DETHUGCXATAMTAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTRƯỚC KHI DÙNG

CÔNGTY CP DƯỢCTRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 đường Giải Phóng, PhươngLiệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: NM DP số2,TrungHậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Số Lô SX (Lot.No):

Ngay SX (Mfg. Date):

Han diing (Exp. Date):

  
THUOC DUNG CHO BENH VIEN

 

COMPOSITION: Each tablet contains
Parac Ï 325 mg

EUiÐeifS.— .——-—.— ———-qsfOrltaDlet
INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, ADMINISTRATION,
DOSAGE AND OTHER INFORMATION:
See the leaflet enclosed
STORAGE: Stored in a dry place, protect from light, below 30°C

SPECIFICATION: Manufacturer's
SĐK/ Reg.No:........................

KEEPOUT OF REACH OF CHILDREN.
READCAREFULLYTHE LEAFLET BEFORE USE

ĐỂTHUỐCXA TẦMTAYTRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG

CÔNGTY CP DƯỢCTRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tại: NM DP số2, Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Số Lô SX (Lot.No):

NgaySX (Mfg. Date):

Hạn dùng (Exp. Date):

1

0s, MeAunSon  

https://trungtamthuoc.com/



TO HUONG DAN SU DỤNG
KORANDO 325

Thành phần: mỗi viên có chứa

Paracetamol 325 mg

Tá dược: Lactose, tỉnh bột sẵn, PVP K30, đỏ
Erythrosin, đỏ Sunset yellow, Vàng Tartrazin,

Tween 80, Talc, Magnesi stearat, Comprecel PH

101, hương cam, aerosil vừa đủ l viên.

Dạng bào chế: Viên nén

Dược lực học:

- Paracetamol (acetaminophen hay N -acetyl - p -

aminophenol) là thuốc giảm dau — ha sét nhung

không có hiệu quả điều trị viêm. Tác dụng giảm

đau hạ sốt tương tự như aspirin.

- Paracetamol có tác dụng giảm thân nhiệt khi cơ

thể bị sốt và chỉ có tác dụng điều trị triệu chứng,

không gây hạ thân nhiệt ở người bình thường.

- ở liều điều trị, thuốc ít tác động đến hệ tim mạch
và hô hấp, không làm thay đổi cân bằng acid -
base, không gây kích ứng tiêu hóa, không có tác

dụng trên tiểu cầu hoặc thời gian chảy máu.

Dược động học:
- Hấp thu: Paracetamol được hấp thu nhanh và hầu

như hoàn toàn qua đường tiêu hóa, sau khi uống

30 đến 60 phút thuốc đạt nồng độ tối đa trong máu.

- Phân bó: Paracetamol phân bố nhanh và đồng

đều trong phần lớn các mô của cơ thể, thể tích

phân bố khoảng 0,94L/kg. Liên kết với protein

huyết tương khoảng 25%.

- Chuyển hóa: Paracetamol chuyên hóa trong gan.

Paracetamol bi N - hydroxyl hóa bởi cytochrom

Pyso dé tao nén N - acetyl — benzoquinonimin 1a

chat trung gian, chat này tiếp tục liên hợp với

nhóm sulfydryl của glutathion để tạo thành chất

không còn hoạt tính. Tuy nhiên, nếu uống liều cao

paracetamol, chat chuyén héa này được tạo thành

với lượng đủ để làm cạn kiệt glutathion của gan;

trong tình trạng đó, phản ứng của nó với nhóm

sulfhydryl của protein gan tăng lên, có thể dẫn đến

hoại tử gan.

- Thải trừ: Paracetamol thải trừ qua nước tiểu chủ

yếu dưới dạng đã chuyển hóa. Thời gian bán thải

của paracetamol là 1,25 - 3 giờ, có thể kéo dài với

liều gây độc hoặc ở người bệnh có thương tốn gan.

Chỉ định:

Paracetamol được dùng làm thuốc giảm đau nhẹ

đến vừa và hạ sốt.

- Hạ sốt ké ca trong trường hợp có chống chỉ định

voi Aspirin

- Giảm đau tạm thời trong các trường hợp dau do

các nguyên nhân khác nhau: đau đầu, đau bụng

kinh, đau răng, đau nhức hệ xương cơ.

Liều lượng và cách dùng:

Uống thuốc với nước đã đun sôi, mỗi lần uống

cách nhau tối thiểu từ 4-6 giờ. Trong trường hợp
sau khi uống thuốc không thấy có dấu hiệu hạ sốt

hoặc giảm đau, không được tăng liều và nên hỏi ý

kiến của thầy thuốc.

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: liều
paracetamol thường dùng uống 2 viên/lần, uống

cách nhau 4-6 giờ; không quá 12 viên trong vòng

24 giờ.

- Trẻ em 6-11 tuổi: Uống 1 viên/lần, cách nhau 4-6

giờ, không uống quá 5 viên trong vòng 24 giờ.

Trong trường hợp xảy ra các triệu chứng nghiêm

đọng: Uống liều 20 mg/kg (tối đa 1,0 g), uống
cách nhau 6 giờ trong vòng 48 giờ (hoặc lâu hơn

nếu cần thiết) sau đó dùng liều 15 mg/kg, uống

cách nhau 6 giờ. Chú ý: không dùng quá 4g/ngày

+ Trẻ em < 6 tuổi: nên dùng các dạng bào chế hoặc

hàm lượng khác để phân liều chính xác. Liều
thường dùng 15mg/kg/lần, không dùng quá
80mg/kg/ngày.

Chống chỉ định:

- _Người bệnh nhiều lần thiếu máu hoặc có bệnh
tim, phối, thận hoặc gan nặng.

- Ngudi bénh qua man voi paracetamol.

- Ngudi bénh thiéu hut glucose - 6 - phosphat

dehydro-genase (G6PD).

Tác dụng không mong muốn:
a

fr- Paracetamol tương đối không độc ở liều điều trị./e

Ban da và các phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng vi

|
GA
WAN

  

 

xay ra. Thuong 1a ban do hoac may day, nhung d. Gi x | ace

khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và.>

thương tôn niêm mạc. `

- Ít gặp: ban da, buồn nôn, nôn, giảm bạch cầu

trung tính, giảm toàn thểhuyết cầu, giảm bạch cầu,

giảm tiểu cầu, thiếu máu; bệnh thận, độc tính thận

khi lạm dụng dài ngày.

- Hiém gặp: Phản ứng quá mẫn, mắt bạch cầu hạt,

phản ứng trên da nghiêm trọng như: hội chứng

Steven- Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm
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độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại

ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

Nếu xảy ra những tác dụng không mong muốn

nghiêm trọng, hoặc bất kì dấu hiệu phản ứng quá

mẫn nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng

thuốc.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong

muốn gặp phải trong khi sử dụng thuốc

Thận trọng:

- Phải dùng paracetamol thận trọng ở người bệnh

có thiếu máu từ trước, vì chứng xanh tím có thể

không biểu lộ ra, mặc dù có những nồng độ cao

nguy hiểm của methemoglobin trong máu.

- Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan

của paracetamol; nên tránh hoặc hạn chế uống

rượu.

-Bác sỹ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu

của phản ứng trên da nghiêm trọng gây ra do

Paracetamol như: hội chứng Steven-Jonhson

(SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay

hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ

toàn thân cấp tính (AGEP)
Thời kì có thai và đang cho con bú:

- Chưa xác định được tính an toàn của paracetamol

dùng khi thai nghén liên quan đến tác dụng không

mong muốn có thể có đối với phát triển thai. Do

đó, chỉ nên dùng paracetamol ở người mang thai
khi thật cần.
- Nghiên cứu ở người mẹ dùng paracetamol sau

khi đẻ cho con bú, không thấy có tác dụng không
mong muốnởtrẻ nhỏ bú mẹ.

Tương tác thuốc:

- Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ

tác dụng chống đông của coumarin và dẫn chất

indandion. Tác dụng này có vẻ ít hoặc không quan

trọng về lâm sàng, nên paracetamol được dùng hơn

salicylat khi cần giảm đau nhẹ hoặc hạ sốt cho

người bệnh đang dùng coumarin hoặc dần chất
indandion.

- Cần phải chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm
trọng ở người bệnh dùng đồng thời phenothiazin
và liệu pháp hạ nhiệt.

- Thuốc chống co giật (gồm phenytoin, barbiturat,

carbamazepin) gây cảm ứng enzym ở microsom thé

gan, có thé làm<ãñg"tính độc hại gan của  

paraceftamol do tăng chuyển hóa thuốc thành những

chất độc hại với gan.

- Dùng đồng thời isoniazid với paracetamol cũng

có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính với gan,

nhưng chưa xác định được cơ chế chính xác của

tương tác này. Nguy cơ paracetamol gây độc tính

gan gia tăng đáng kế ở người bệnh uống liều
paracetamol lớn hơn liều khuyên dùng trong khi

đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid.

Thường không cần giảm liều ở ngời bệnh dùng

đồng thời liều điều trị paracetamol và thuốc chống

co giật; tuy vậy, người bệnh phải hạn chế tự dùng

paracetamol khi đang dùng thuốc chống co giật
hoặc Isoniazid.

Quá liều và xử trí:

- Dùng thuốc quá liều hoặc dài ngày có thể gây ra:

buồn nôn, nôn, đau bụng, chóng mặt, mất điều

hòa, nặng có thể gây co giật, viêm dây thần kinh
ngoại biên, hoại tử gan.

- Điều trị: điều trị triệu chứng và hỗ trợ tích cực.

Rửa dạ dày tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống.

Uống N-acetylcystein với liều đầu tiên 140 mg/kg

trong vong 1 giờ sau khi uống paracetamol, sau đó

uống tiếp 17 liều nữa, mỗi liều 70 mg/kg, open

nhau 4 giờ l lần.

Nếu không có N-acetyl cystein có thể ing

methionin hoặc dùng than hoạt và/hoặc thuốc ta

muối dé làm giảm hap thu paracetamol. ‘Od

Tác động của thuốc đối với người lái xe và›v
hành máy móc: không ảnh hưởng

Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500 viên, 1000 viên.

Han dùng: 60 tháng kế từ ngày sản xuất

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới
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